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BTCB – HIỆU TRƯỞNG 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Lương 

Sinh ngày: 15/02/1972 
Trình độ chuyên môn: ĐH GDMN 

Năm vào ngành: 01/09/1990 

Số điện thoại: 0919770968 

Email: mn.hp.ntluong@dongtrieu.edu.vn 

Đ/c thường trú: Mạo Khê - ĐT - QN 
 

 

 
 

Phó hiệu trưởng 

Họ tên: Vũ Thị Hồng Thanh 

Sinh ngày: 09/02/1985 

Trình độ chuyên môn: ĐH GDMN 

Ngày vào trường: 05/12/2022 

Số điện thoại: 0336924445 

Email: mn.hl.vththanh@dongtrieu.edu.vn 

Đ/c thường trú: Mạo Khê- ĐT - QN 

 

 
 

Phó hiệu trưởng 

Họ tên: Hoàng Thị Thanh 

Sinh ngày: 05/06/1969 

Trình độ chuyên môn: ĐH GDMN 

Ngày vào trường: 01/08/2019 

Số điện thoại: 0986194116 

Email:mn.dc.htthanh@dongtrieu.edu.vn 

Đ/c thường trú: Mạo Khê - ĐT- QN 

mailto:mn.hp.ntluong@dongtrieu.edu.vn
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GIÁO VIÊN 

1. Đ/c: Trần Thanh Huyền 

- Sinh ngày: 04/10/1981 

- Trình độ chuyên môn: ĐH GDMN 

- Chức vụ: TTCM 4-5 Tuổi 

- Ngày vào trường: 1/09/2002  

- Số điện thoại: 0983742421  

- Email: mn.ks.ttthuyen@dongtrieu.edu.vn 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN 

 

 

2. Đ/c: Nguyễn Thị Xuyến 

- Sinh ngày: 31/08/1982 

- Trình độ : ĐH GDMN 

- Chức vụ: TPCM 4-5 Tuổi 

- Ngày vào trường: 01/09/2009 

- Số ĐT: 0919750363 

- Gmail:xuyenmnkimson@gmail.com 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN     

    

 

 

3. Đ/c: Trần Thị Hằng 

- Ngày tháng năm sinh: 27/12/1978 

-Trình độ chuyên môn: ĐHGDMN 

- Chức vụ: TTCM NT-3 tuổi 

- Ngày vào trường: 01/08/1998 

- Số Điện thoại: 0347911286 

-Email: mn.ks.tthang@dongtrieu.edu.vn  

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN     

 

 

 

4. Đ/c: Hoàng Thị Thanh Tâm 

- Sinh ngày: 10/12/1979  

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Chức vụ: TPCM NT-3 tuổi 
- Ngày vào trường: 1/5/2010  

- Số điện thoại: 0967892646 

- Email: tammnks@gmail.com 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN     

 

 

 

5. Đ/c: Lê Thị Trải 

- Sinh ngày: 08/09/1990  

- Trình độ chuyên môn: ĐHGDMN  

- Chức vụ: Bí thư Đoàn  

- Ngày vào trường: 11/9/2011  

- Số điện thoại: 0367246881  

- Email:traimeo90@gmail.com 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN     

 

 

mailto:mn.ks.ttthuyen@dongtrieu.edu.vn
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6. Đ/c: Nguyễn Thị Hồng 

- Sinh ngày: 12/10/1979.  

- Trình độ chuyên môn: ĐH GDMN.  

- Ngày vào trường: 01/09/1997  

- Số Điện thoại : 0975366478 

- Email: mn.ks.nthong@dongtrieu.edu.vn 

- Đ/c thường trú: Mạo Khê - ĐT- QN 

     
 

 

7. Đ/c: Vũ Thúy Vân  

- Sinh ngày: 25/08/1980  

-Trình độ: ĐH GDMN. 

- Ngày vào trường: 01/09/2003  

- Số ĐT: 0353302998  

- Email: mn.ks.vtvan@dongtrieu.edu.vn 

 - Đ/c thường trú: Mạo Khê - ĐT- QN 
 

8. Đ/c: Cao Thị Ngọc 

- Sinh ngày: 5/6/1987 

-  Trình độ chuyên môn: ĐHGDMN 

-  Ngày vào trường: 15/8/2012 

-  Số điện thoại: 0972861335  

- Email: caothingoc87@gmail.com 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN     

     

 

 

9. Đ/c: Phạm Thị Thu Nga 

- Sinh ngày: 16/08/1979.  

- Trình độ chuyên môn: Đại học.  

- Ngày vào trường: 01/09/2002.  

- Email : mn.ks.pttnga@dongtrieu.edu.vn 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN 

 
 

10. Đ/c: Nguyễn Thị Thơm 

- Sinh ngày: 01/01/1995 

- Trình độ chuyên môn: Đại học  

- Ngày vào trường: 01/03/2020  

- Số điện thoại: 0965744626  

- Email:nguyenthithommnks1995@gmail.com 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN     

 
 

11. Đ/c: Nguyễn Thị Anh Vân 

- Sinh ngày: 09/10/1977  

- Trình độ chuyên môn: ĐHGDMN 

- Ngày vào trường: 1/8/1998  

- Số ĐT: 0978423877  

- Email: mn.ks.ntavan@dongtrieu.edu.vn 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN     
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12. Đ/c: Nguyễn Thị Hiền 

- Sinh ngày: 26/03/1990 

- Trình độ chuyên môn: ĐHGDMN 

- Ngày vào trường: 24/08/2011 

- Số điện thoại: 0357381826 

- Email: Nguyenthihienqn1@gmail.com 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN     

 

     

 

 
13. Đ/c: Bùi Thị Huệ 

- Ngày tháng năm sinh: 04/05/1989 

-Trình độ chuyên môn: ĐHGDMN. 

- Ngày vào trường: 24/8/2011 

- Số Điện thoại: 0377892634. 

-Email: huesonmnkimson@gmail.com  

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN     

 

     

 

 

14. Đ/c: Nguyễn Thị Tươi 

- Sinh ngày:11/05/1988  

- Trình độ: đại học  

- Ngày vào trường : 1/9/2009  

- Số điện thoại :0904354882 

- Gmail:mn.ks.nttuoi@dongtrieu.edu.vn. 

- Đ/c thường trú: Mạo Khê - ĐT- QN 

 

 
15. Đ/c: Lưu Phương Thảo  

- Sinh ngày: 15/06/1989 

- Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN 

- Ngày vào trường: 16/05/2019 

- Số điện thoại: 0979271705 

- Email: th.mkb.lpthao@dongtrieu.edu.vn 

- Đ/c thường trú: Mạo Khê - ĐT- QN 

    

 

 
 

16. Đ/c: Đỗ Thị Nhấn 

- Sinh ngày: 27/05/1992 

- Trình độ chuyên môn: ĐHGDMN 

- Ngày vào trường: 01/09/2012 

- Số điện thoại: 0348727187 

-Email:donhan27051992@gmail.com 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN     
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17. Đ/c: Nguyễn Thị Huệ 

- Sinh ngày: 12/08/1992  

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Ngày vào trường: 01/10/2012  

- Số điện thoại: 0969146622  

- Email: nguyenkimhue.mnks@gmail.com 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN     

 

 

 

 
18. Đ/c: Nguyễn Thị Ánh 

- Sinh ngày: 04/12/1988  

- Trình độ: Đại Học 

-  Ngày vào trường: 29/08/2011  

- Số ĐT: 0869357882  

- Email: mn.vd.ntanh@dongtrieu.edu.vn 

- Đ/c thường trú: Mạo Khê - ĐT- QN 

 

     

 

 

19. Đ/c: Dương Thị Thu Hương 

- Năm sinh: 04/11/1979.  

- Trình độ chuyên môn:DHGDMN. 

- Ngày vào trường: 01/09/2002. 

- Số Điện thoại:0972552388.  

- Email: mn.ks.dtthuong@dongtrieu.edu.vn. 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN     

 

 
 

20. Đ/c: Vi Thị Hương 

- Sinh năm : 20/04/1985  

- Trình độ: Cao Đẳng  

- Ngày vào trường: 1/9/2020  

- Số ĐT: 0335132133  

- Email: Giaminh.Vth@Gmail. Com 

-Đ/c thường trú: Mạo Khê- ĐT – QN 

 

 

 
 

21. Đ/c: Nguyễn Thị Phương Anh 

- Sinh ngày: 16/09/1992  

- Trình độ chuyên môn: Đại học  

- Ngày vào trường: 15/08/2012  

- Số điện thoại: 0988443896  

- Email: phuonganh1609mnks@gmail.com 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN 
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22. Đ/c: Lê Thị Hiền 

- Sinh ngày :09/08/1989  

- Trình độ chuyên môn : Đại học  

- Ngày vào trường :24/8/2011  

- Số điện thoại :0356274430  

- Email : lethihiensy09081989@gmail.com 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN     

 

 
 

23. Đ/c: Nguyễn Thị Hùy 

- Sinh ngày: 19/04/1987  

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp MN  

- Ngày vào trường:1/3/2020  

- Số điện thoại: 0983995118  

-Email: mnks.nthuy@gmail.com  

-Đ/c thường trú: Mạo Khê- ĐT – QN 

 

 
 

24. Đ/c: Bùi Thị Huyền 

- Sinh ngày: 10/09/1993 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp mầm non 

- Ngày vào trường: 1/3/2020 

- Số điện thoại: 0367545066 

- Email: buithihuyen10091993@gmail.com 

-Đ/c thường trú: Mạo Khê- ĐT – QN 

      

25. Đ/c: Nguyễn Thị Hương 

 - Sinh ngày: 02/08/1987  

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Ngày vào trường: 01/08/2010 

- Số điện thoại: 0982281183 

- Email: mn.ks.nthuong@gmail.com  

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -Đông Triều -Quảng 

Ninh 

 

 
 

26. Đ/c: Lê Thị Dung 

- Sinh ngày:08/02/1977. 

- Trình độ cử nhân đại học  

- Ngày vào trường, : 1/9/2002. 

- Số điện thoại :0358692704. 

- Gmail:mn.ks.ltdung@dongtrieu.edu.vn. 

- Đ/c thường trú: Mạo Khê - ĐT- QN 
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27. Đ/c: Vương Thị My 

- Sinh ngày:09/09/1988 

- Trình độ : Đại học 

- Ngày vào trường:1/3/2020  

- Sđt:0986729522  

- Email:Mytoan09091988@gmail.com 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN     

 

 
 

28. Đ/c: Trần Bảo Phượng 

- Sinh ngày: 15/02/1994 

- Trình độ chuyên môn: Đại học  

- Ngày vào trường:1/3/2020  

- Số điện thoại: 0964082232  

-Email:Tranbaophuong15021994@gmail.com 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN     

 

 

 

29. Đ/c: Phạm Thị Kim Oanh 

- Sinh ngày: 09/01/1997 

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Ngày vào trường: 01/03/2020 

- Số điện thoại: 0869248920 

- Email: oanhbuongbinh0901@gmail.com 

- Đ/c thường trú: Xuân Sơn -ĐT-QN 

 

 

 
30. Đ/c: Nguyễn Thị Lan Hương 

- Sinh ngày: 16/08/1998 

- Trình độ chuyên môn: CĐSP 

- Ngày vào trường: 20/08/2021 

- Số điện thoại: 0373356463 

- Email: mn.yt.ntlhuong@dongtrieu.edu.vn 

- Đ/c thường trú: Xuân Sơn -ĐT-QN 

 

 

 

 

 
31. Đ/c: Mai Thị Xuân 

- Sinh ngày: 05/12/1993  

- Trình độ chuyên môn: Đại học  

- Ngày vào trường: 20/8/2021 

- Số điện thoại: 0975800608  

- Email: maixuan.mnhq1993@gmail.com 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN      
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32. Đ/c: Lê Thị Biển 

- Sinh ngày: 26/08/1985 

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Ngày vào trường: 01/10/2015 

- Số điện thoại: 0936914842 

- Email: ltbien.mn.ks.@dongtrieu.edu.vn 

- Đ/c thường trú: Kim Sơn -ĐT-QN      

33. Nguyễn Thị Hằng 

- Sinh ngày: 08/08/1981  

- Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng GDMN  

- Ngày vào trường: 14/04/2019  

- Số điện thoại: 0396695605  

- Email: nguyenhang.thvk@gmail.com 

- Đ/c thường trú: Mạo Khê - ĐT- QN 

 

 

 
 

 

NHÂN VIÊN 

1. Đ/c: Trần Thị Ngọc 

    - Sinh ngày: 05/03/1979 

    - Chức vụ: Kế toán 

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường: 10/01/2018 

    - Số điện thoại: 0393666757   

    - Email: mn.had.ntvoc@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Xuân Sơn – ĐT - QN 

 

 

 

2. Đ/c: Lê Thị Thúy Ân 

- Sinh ngày: 12/02/1985 

- Trình độ: Trung cấp đa khoa  

- Ngày vào trường : 01/01/2018  

- Số điện thoại: 0368812315 

- Gmail: mn.sc.lttan@dongtrieu.edu.vn.     

- Đ/c thường trú: Mạo Khê - Đông Triều - QN 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 

                               

                             

 

                                                                                             Nguyễn Thị Lương 
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